Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.003335
Số quyết định: 64/QĐ-BYT
Tên thủ tục: Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thuộc lĩnh vực y tế
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân đề nghị xét tặng lập Báo cáo thành tích Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị để thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị xét, hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế;
Bước 2: Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế thẩm định hồ sơ; trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế xét, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng thưởng.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
45 Ngày
	

	
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng)

	
Trực tuyến
	
45 Ngày
	

	
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng)

	
Dịch vụ bưu chính
	
45 Ngày
	

	
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng)


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
	
	
Bản chính: 2
Bản sao: 0

	
Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
	
Mẫu số 02.docx
	
Bản chính: 2
Bản sao: 0

	
Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
	
	
Bản chính: 2
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, Bằng khen
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
91/2017/NĐ-CP
	
Nghị định 91/2017/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
	
31-07-2017
	
Chính phủ

	
05/VBHN-VPQH	
	
Luật 05/VBHN-VPQH  Luật Thi đua, khen thưởng
	
13-09-2012
	
Văn phòng Quốc hội

	
38/2018/TT-BYT
	
Thông tư 38/2018/TT-BYT
	
30-11-2018
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP:
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.
2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau
a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện;
b) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
